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         TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT    

  

 
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT 
LƯỢNG GIÁO DỤC 
      

        

 

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ KHẢO THÍ VÀ CHƯA ĐĂNG KÝ KHẢO THÍ 
CÓ XẾP LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 

 (Dữ liệu cập nhật ngày 11/05/2021) 
       

TT 
Khảo 

thí 
/CKT 

Mã BM Mã HP Tên học phần CKT/KT 
Số 

lượng 

Điền hình 
 thức thi bị ảnh hưởng 
Dịch COVID-19: TNOL; 
VĐOL; TLL; BTLN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

143 CKT 1102 7110213 Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải CKT 21 TLL 

144 CKT 1102 7110215 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn CKT 22 BTLN 

145 CKT 1102 7110217 Kỹ thuật môi trường đô thị và công nghiệp CKT 21 TLL 

146 CKT 1102 7110221 Nhập môn kỹ thuật công nghệ môi trường CKT 14 TLL 

147 CKT 1103 4110305 
Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn trong công nghiệp 
mỏ + BTL CKT 30 BTLN 

148 CKT 1103 4110306 
Kiểm soát sự cố và rủi ro chất thải quặng đuôi trong khai 
thác lộ thiên + BTL CKT 29 BTLN 

149 CKT 1103 4110307 Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL CKT 27 BTLN 

150 CKT 1103 7110322 Thiết kế wetland cho xử lý nước thải + ĐA CKT 12 TLL 

151 CKT 1103 7110326 Ứng dụng hoá học trong xử lý nước CKT 10 VĐOL 

  Tổng số chưa đăng ký khảo thí   8387   

375 KT 1101 4110114 Môi trường và phát triển bền vững TL 77 TLL 

376 KT 1101 7110107 Hóa học môi trường + TN (2+1) TL 11 VĐOL 

377 KT 1101 7110117 Quá trình chuyển khối trong CNMT TL 21 VĐOL 

378 KT 1102 7110223 Quản lý môi trường TL 25 TLL 

379 KT 1102 7110228 Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước TL.BS 21 TLL 

380 KT 1102 7110238 Vi hóa sinh môi trường TN.BS 23 TNOL  



381 KT 1103 7110308 Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp khai khoáng TL.BS 10 TLL 

382 KT 1103 7110311 Mô hình hoá trong kỹ thuật môi trường TL.BS 10 TLL 

383 KT 3001 4300111 Đường lối quân sự của Đảng TL 69  
384 KT 3001 4300112 Công tác quốc phòng - an ninh TL 66  

  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

             

 
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT 

LƯỢNG GIÁO DỤC 

             

                 

  

DANH SÁCH RÀ SOÁT GIẢNG VIÊN/CBCT GỬI TÀI LIỆU THI/PHÒNG THI THEO QUY 

ĐỊNH (GỬI VÀO ĐỊA CHỈ EMAIL THEO TỪNG KHOA)    

KỲ THI HỌC KỲ 1_ĐỢT 1 (HK1A) NĂM HỌC 2021-2022 
   

                 

TT Mã MH Tên môn học Nhóm thi Tổ thi Mã CBGD Tên CBGD Số SV Ngày 

thi 

Tiết 

bắt 

đầu 

Số 

tiết 

thi 

Mã 

phòng 

H.thức 

thi 

Mã 

BM 

Cán bộ hỗ 

trợ thi 

Cán bộ coi thi Tài liệu 

phòng 

thi hiện 

có trong 

email 

quy định 

201 7110106 Điều tra địa chất 

môi trường và tai 

biến địa chất 

DCMTDS63

_01 

001_DCMTDS6

3_01 

0402-12 Nguyễn Thị 

Cúc 

28 22-

10-

2021 

9 2 HNAA4

08 

TLL 1101 duongmaiye

n@humg.edu

.vn 

nguyenthicucmt

cs@humg.edu.v

n. 

Tiểu luận  

216 7110214 Kiểm soát chất 

thải nguy hại 

______100 001_______100 0408-05 Phạm Khánh 

Huy 

22 22-

10-

2021 

11 2 HNAB2

07 

TLL 1102 duongmaiye

n@humg.edu

.vn 

phamkhanhhuy

@humg.edu.vn 

Tiểu luận 

232 7110216 Kiểm toán chất 
thải 

______100 001_______100 0408-07 Nguyễn Mai 
Hoa 

19 23-
10-

2021 

2 2 HNAD3
03 

TLLO 1102 duongmaiye
n@humg.edu

.vn 

nguyenmaihoa
@humg.edu.vn 

Tiểu luận 

251 7110220 Môi trường và 

con người 

______101 001_______101 0408-09 Đỗ Cao 

Cường 

126 23-

10-

2021 

7 2 HNAD1

01 

TLL 1102 duongmaiye

n@humg.edu

.vn 

docaocuong@h

umg.edu.vn 

Tiểu luận 

252 7110212 Độc học môi 

trưởng 

DCMTKT64

_01 

001_DCMTKT6

4_01 

0408-03 Trần Thị Kim 

Hà 

18 23-

10-
2021 

7 2 HNAB2

05 

TLL 1102 duongmaiye

n@humg.edu
.vn 

tranthikimha@h

umg.edu.vn 

Tiểu luận 

272 7110302 Cơ sở KT năng 

lượng tái tạo 

DCMTKT64

_01 

001_DCMTKT6

4_01 

1103-06 Nguyễn Thị 

Hòa 

9 23-

10-
2021 

11 2 HNAA4

06 

TLL 1103 duongmaiye

n@humg.edu
.vn 

nguyenthihoa@

humg.edu.vn 

Tiểu luận 
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BẢNG ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 1_ĐỢT 1 NĂM HỌC 

2021-2022   

  

(Kèm theo Thông báo số 506 /TB-MĐC ngày 

01/10/2021)        

  

Lưu ý: Áp dụng cho các môn thi được phòng ĐBCLGD xếp lịch thi Đợt 1 (18/11-

23/11/2021)     

            

 TNOL Trắc nghiệm online          

 VĐOL Vấn đáp online          

 TLL Tiểu luận          

 TLLO Tiểu luận và vấn đáp online          

 THOL Thực hành online          

 BTLOL Bài tập lớn và bảo vệ online          

 TLOL Tự luận online          

            

TT 

Mã môn 

học 
Tên Môn học 

Số 

TC 

Số 

lượng TNOL VĐOL TLL TLLO THOL BTLOL TLOL 

147 7110106 

Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa 

chất 2 28       X       

148 7110113 Phân tích môi trường 2 17       X       

149 7110119 Quá trình truyền nhiệt trong CNMT 2 17             X 

150 7110212 Độc học môi trường 2 18     X         

151 7110214 Kiểm soát chất thải nguy hại 2 22     X         

152 7110216 Kiểm toán chất thải 2 19       X       

153 7110220 Môi trường và con người 2 126     X         

154 7110302 Cơ sở KT năng lượng tái tạo 2 9             X 



            

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT          

 PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC          

  BẢNG ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2021-2022     
             

  TNOL Trắc nghiệm online          

  VĐOL Vấn đáp online          

  TLL Tiểu luận          

  TLLO Tiểu luận và vấn đáp online          

  THOL Thực hành online          

  BTLOL Bài tập lớn và bảo vệ online          

  TLOL Tự luận online          
             

TT 

Ghi 

chú 

Mã môn 

học 
Tên Môn học Số TC 

Số 

lượng TNOL VĐOL TLL 

TLL

O THOL BTLOL TLOL 

348 1B 7110110 Luật và chính sách môi trường 2 26     x         

349 1B 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2 61     x         

350 1B 7110118 Quá trình thủy lực trong CNMT 2 18     x         

351 1B 7110208 Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 2 26       x       

352 1B 7110218 Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải 3 23             x 

353 1B 7110220 Môi trường và con người 2 98     x         

354 1B 7110227 Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ 2 26     x         

355 1B 7110230 Sản xuất sạch hơn 2 22       x       

356 1B 7110236 
Tính toán thiết kế các công trình  xử lý trong 
CNMT + ĐA 3 25           x   

357 1B 7110303 Công nghệ wetland 2 11             x 

358 1B 7110314 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3 20     x         

359 1B 7110324 
Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật môi 
trường 2 9             x 



 

 



 



 



 


